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Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: TS2

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Đơn vị: Khoa Thủy sản
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Nuôi trồng thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1501346  Lâm Hoàng Ân  28/02/96  TS1513A1   2.48  140  Trung bình  Nuôi trồng thủy sản    

 Ngành học: Bệnh học thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1409512  Phan Ngọc Đô  17/11/95  TS1476A2   2.81  144  Khá  Bệnh học thủy sản    
 2  B1409523  Lê Thị Thùy Linh  03/08/96  TS1476A2  N  2.62  140  Khá  Bệnh học thủy sản    
 3  B1505125  Nguyễn Thị Yến Quỳnh  20/11/97  TS1576A2  N  2.43  142  Trung bình  Bệnh học thủy sản    
 4  B1604651  Nguyễn Thị Thuý Kiều  04/05/93  TS1676A1  N  2.89  140  Khá  Bệnh học thủy sản    

 Ngành học: Công nghệ chế biến thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1604729  Huỳnh Thị Cẩm Tiên  15/07/98  TS1682A1  N  3.18  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
 2  B1604746  Tô Hữu Ân  09/03/97  TS1682A2   2.98  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
 3  B1604791  Trương Thị Thùy Trang  16/03/97  TS1682A2  N  2.59  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
 4  B1604796  Nguyễn Thị Kim Tuyền  23/03/98  TS1682A2  N  3.06  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    

 Ngành học: Quản lý nguồn lợi thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1507996  Phan Thị Bích Chăm  12/12/97  TS15W5A1  N  2.83  140  Khá  Quản lý nguồn lợi thủy sản    
 2  B1508031  Trương Thùy Oanh  19/02/97  TS15W5A1  N  3.22  140  Giỏi  Quản lý nguồn lợi thủy sản    
 3  B1508038  Nguyễn Thị Kim Thảo  17/02/97  TS15W5A1  N  2.82  140  Khá  Quản lý nguồn lợi thủy sản    

Tổng số danh sách: 12 sinh viên
  Ngày 01 tháng 06 năm 2020
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